
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG ĐIỂM ƯT VĂN TOÁN N.NGỮ
TỔNG 

ĐIỂM

TBM 

LỚP 9
Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 560282 Lương Ngọc Lâm 6/24/2007 12:00:00 AM Xuân Tiến 0 6.3 9 4.4 34.9 7.6 THPT Nguyễn Du

2 560573 Phan Văn Tường 1/28/2007 12:00:00 AM Xuân Vinh 0 7.3 7 6.2 34.7 8 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

3 560323 Vũ Diễm Ly 12/23/2007 12:00:00 AM X Thọ Nghiệp 0 6.8 7.75 5.6 34.6 7.2 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

4 140072 Nguyễn Bùi Gia Bảo 5/18/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 7 6.75 7 34.5 7.1 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Công Trứ

5 560114 Ngô Huyền Diệu 1/30/2007 12:00:00 AM X Xuân Tiến 0 7 7.5 5.3 34.3 8 THPT Nguyễn Du

6 560229 Trịnh Đức Huy 12/09/2007 0:00 Xuân Kiên 0 7 7.75 4.8 34.3 7.5 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

7 520438 Ngô Thu Thủy 2/26/2007 12:00:00 AM X Giao Hương 0 8.5 6.25 4.4 33.9 7.7 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Công Trứ

8 560057 Trần Mỹ Ngọc ánh 12/24/2007 12:00:00 AM X Xuân Trung 0 6.5 6.75 7.4 33.9 7.4 THPT Nguyễn Du THPT Cao Phong

9 560079 Bùi Quỳnh Chi 9/29/2007 12:00:00 AM X Xuân Ngọc 0 6.8 7 6.3 33.8 8.5 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

10 140210 Nguyễn Ngọc Huy 10/18/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 5.8 7 7.2 32.7 7 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Công Trứ

11 560474 Phạm Anh Tấn 02/08/2007 0:00 Xuân Tiến 0 5.3 9 3.8 32.3 7.5 THPT Nguyễn Du

12 600290 Trương Thị Thanh Lan 04/06/2007 0:00 X Nghĩa Thịnh 0 6.8 6 6.7 32.2 7.3 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

13 140475 Hồ Anh Tuấn 4/29/2007 12:00:00 AM Phùng Chí Kiên 0 5.5 7.5 6 32 7.6 THPT Nguyễn Du THPT Đỗ Huy Liêu

14 370090 Nguyễn Tiến Đạt 06/02/2007 0:00 Đào Sư Tích 0 7 6.25 4.6 31.1 7.9 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

15 310328 Phạm Thị Thu Nhàn 2/14/2007 12:00:00 AM X TT Nam Giang 0 7.8 5 5.6 31.1 8 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

16 310381 Lê Thị Thu Phương 1/25/2007 12:00:00 AM X Đồng Sơn 0 6.3 5.75 6.7 30.7 7.4 THPT Nguyễn Du THPT Nghĩa Minh

17 370315 Bùi Thị Quỳnh 04/05/2007 0:00 X Phương Định 0 7.5 5 5.6 30.6 7.8 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

18 310162 Nguyễn Văn Hiếu 12/03/2007 0:00 TT Nam Giang 0 6.5 6.5 4.6 30.6 7.6 THPT Nguyễn Du THPT Quang Trung

19 370103 Nguyễn Anh Đức 2/22/2007 12:00:00 AM Nguyễn Hiền 0 7 5.75 5 30.5 7.2 THPT Nguyễn Du THPT Quang Trung

20 560350 Mai Trần Nhật Minh 10/16/2007 12:00:00 AM Xuân Tiến 0 4.5 7.75 5.8 30.3 7.6 THPT Nguyễn Du THPT Cao Phong

21 550651 Mai Thị Như ý 4/20/2007 12:00:00 AM X Xuân Tiến 0 7.3 6.25 3.2 30.2 7.6 THPT Nguyễn Du THPT Cao Phong

22 310339 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 06/06/2007 0:00 X Lê Đức Thọ 0 6.8 6.75 3 30 7.3 THPT Nguyễn Du THPT Phan Bội Châu

23 370376 Phạm Thị Trang 2/16/2007 12:00:00 AM X Phương Định 0 7.3 5.25 4.9 29.9 8 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

24 310487 Vũ Quỳnh Trang 1/13/2007 12:00:00 AM X Đồng Sơn 0 6.5 6.75 3.2 29.7 7.7 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

25 180341 Trần Hoàng Nam 3/27/2007 12:00:00 AM Mỹ Thành 0 5.5 6.25 6.2 29.7 6.6 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Công Trứ

26 140059 Nguyễn Vân Anh 04/03/2007 0:00 X Lương Thế Vinh 0 5.5 5 8.6 29.6 8.5 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Công Trứ

27 190540 Phạm Nhật Nam 8/15/2007 12:00:00 AM Phùng Chí Kiên 0 4.5 6.5 7.3 29.3 8.1 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

28 570169 Trần Tuấn Hưng 11/18/2007 12:00:00 AM Thọ Nghiệp 0 7 5 5.3 29.3 6.7 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

29 310273 Cao Thị Khánh Ly 09/06/2007 0:00 X Nam Cường 0 7.3 6 2.8 29.3 7.4 THPT Nguyễn Du THPT Phan Bội Châu

30 310175 Đặng Thị Minh Hồng 10/01/2007 0:00 X Nam Cường 0 7 5.25 4.8 29.3 7.4 THPT Nguyễn Du THPT Quang Trung

31 180198 Đinh Gia Huy 7/22/2007 12:00:00 AM Mỹ Xá 0 5 6.25 6.8 29.3 7.2 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

32 370113 Nguyễn Phúc Hải 11/23/2007 12:00:00 AM Phương Định 0 6 6.5 4.2 29.2 7 THPT Nguyễn Du THPT Quang Trung
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33 310455 Vũ Thị Thu Thuỷ 10/29/2007 12:00:00 AM X Đồng Sơn 0 6.3 5.25 6 29 7.6 THPT Nguyễn Du THPT Nghĩa Minh

34 310404 Vũ Minh Quyết 8/24/2007 12:00:00 AM Nam Dương 0 5.8 7 3 28.5 7.7 THPT Nguyễn Du THPT Quang Trung

35 370081 Vũ Thị Thuỳ Duyên 5/24/2007 12:00:00 AM X Phương Định 0 7 4.5 5.4 28.4 7.6 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi

36 370137 Vũ Hoàng Hiệp 10/15/2007 12:00:00 AM Liêm Hải 0 5.8 5.75 5.4 28.4 6.7 THPT Nguyễn Du THPT Nguyễn Trãi


